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SHB3-190 SHB2-190 SHB1-190SHB4-190

GẠCH BLOCK RỖNG XÂY TƯỜNG 190mm

GẠCH BLOCK RỖNG XÂY TƯỜNG 150mm

GẠCH BLOCK RỖNG XÂY TƯỜNG 100mm

SHB3-150 SHB1-150

SHB2-100 SHB1-100 SHB1-90SHB3-100 SHB2-90

Model Kích thước 
(mm) 

Trọng lượng
(kg)

 Cường độ 
nén 

(kg/cm2)

Mục đích 
sử dụng Thị trường

12.9

17.5 68 12.9 50 - 75

SHB3-190 390x190x190

SHB2-190 390x190x190

SHB1-190 190x190x190

SHB4-190 390x190x190 Miền Bắc, Miền NamXây tường 190mm 

7.5 136 Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam

15.5 68 12.9 Miền Bắc, Miền Trung

Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam16.0 68

25.8

Xây tường 190mm 

Xây tường 190mm 

Xây đầu hàng
gạch 190mm 

SHB3-150 390x150x190 14.5 85

SHB1-150 190x150x190 6.5 170 25.5

12.8

Model
Kích thước 

(mm) 
Trọng lượng

(kg)

 Cường độ 
nén 

(kg/cm2)
Mục đích 
sử dụng Thị trường

Xây tường 150mm 

Xây đầu hàng
gạch 150mm 

SHB2-90 390x90x190 9.5 141 12.7          Miền Nam

SHB1-90 190x90x190 4.5 275 24.8          Xây  đầu hàng 
gạch 90mm Miền Nam

SHB3-100 390x100x190 10.0 127 12.7

SHB2-100 390x100x190 10.0 127

190x100x190 5.0 254 25.4 Xây  đầu hàng 
tường 100mm 

12.7

SHB1-100

Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam

Model Kích thước 
(mm) 

Trọng lượng
(kg)

Định mức

Viên/m

 Cường độ 
nén 

(kg/cm2)

Mục đích 
sử dụng Thị trường

Xây tường 100mm 

Xây tường 100mm 

Xây tường 90mm 

Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam

Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam

Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam

Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam

Các thông số trên áp dụng cho gạch block bịt đáy, Secoin có thể cung cấp các viên gạch block thông đáy theo yêu cầu.

Các thông số trên áp dụng cho gạch block bịt đáy, Secoin có thể cung cấp các viên gạch block thông đáy theo yêu cầu.

Các thông số trên áp dụng cho gạch block bịt đáy, Secoin có thể cung cấp các viên gạch block thông đáy theo yêu cầu.

50 - 75

50 - 75

50 - 75

50 - 75

50 - 75

50 - 75

50 - 75

50 - 75

50 - 75

50 - 75

Chi tiết thông số kỹ thuật và định mức cho từng Model gạch, xin vui lòng tra cứu trên website www.secoin.vn

2Viên/m 3

Định mức

Viên/m2Viên/m 3

Định mức

Viên/m2Viên/m 3



GẠCH LỖ (GẠCH ỐNG) TRUYỀN THỐNG

        

 296 29.6 Xây tường 100mm        
 

289 60.7 Xây tường 210mm

492 39.4

           

         

475 85.5

         

Xây tường 180mm

590 44.3

         

Xây tường 75mm

65.6
         

570 99.8         Xây tường 170mm
 

764 61.1 Xây tường 80mm      

 730 131.4 Xây tường 180mm

655 65.5 Xây tường 100mm

624 131.0 Xây tường 210mm

1221 97.7

         

Xây tường 80mm

1162 197.5       Xây tường 170mm

1406 112.5
       

Xây tường 80mm

1337 240.7       Xây tường 180mm

 

2.0

 

 

SSB2-60 210x100x60

289 43.4 Xây tường 150mm50 - 75210x100x150 5.2 Miền BắcSSB6-150

50 - 75

50 - 75 

570 Xây tường 115mm        Miền Trung2.2SSB6-115 170x75x115 50 - 75
 

475 57.0 Xây tường 120mmSSB6-120 180x80x120 2.5 Miền Nam

Miền Bắc

SSB4-80 180x80x80 1.5 50 - 75 Miền Nam

SSB2-50 170x80x50 50 - 75 Miền Trung1.3

Miền NamSSB2-40 180x80x40 1.0 50 - 75

Model Kích thước 
(mm) 

Trọng lượng
(kg)

 Cường độ 
nén 

(kg/cm2)

Mục đích 
sử dụng Thị trường

1406 112.5 Xây tường 80mm

1337 240.7
 

Xây tường 180mm

1221 97.7

         

Xây tường 80mm

1162 197.5

       

Xây tường 170mm

720 75.6

 

Xây tường 95mm

689 151.6

 

Xây tường 200mm

655 65.5 Xây tường 100mm

624 131.0 Xây tường 210mm

595 62.5 Xây tường 105mm

570 125.4 Xây tường 220mm

2.4

 

SSB-60/1 210x100x60

1.4

Miền Bắc2.5

SSB-40

SSB-60/0 200x95x60

SSB-50 170x80x50

1.3180x80x40

Miền Bắc2.6SSB-60/2 220x105x60

Xây tường 80mm

Model
Kích thước 

(mm) 
Trọng lượng

(kg)

 Cường độ 
nén 

(kg/cm2)
Mục đích 
sử dụng Thị trường

GẠCH THẺ (GẠCH ĐINH) TRUYỀN THỐNG

Miền Trung

Miền Nam

Miền Bắc, Miền Trung

Gạch 6 lỗ

Gạch 4 lỗ

Gạch 2 lỗ

Gạch 6 lỗ SSB6 Gạch 4 lỗ SSB4 Gạch 2 lỗ SSB2 Gạch thẻ SSB

Chi tiết thông số kỹ thuật và định mức cho từng Model gạch, xin vui lòng tra cứu trên website www.secoin.vn

Định mức

Viên/m2Viên/m 3

Định mức

Viên/m2Viên/m 3

75 - 100 - 150

75 - 100 - 150

75 - 100 - 150

75 - 100 - 150

75 - 100 - 150



Miền Bắc:    (84-4) 6655 8888
Miền Trung:  (84-511) 652 7777
Miền Nam:   (84-8) 6655 8888

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG SECOIN
Secoin Building Material Corporation

Miền Nam: 227 Điện Biên Phủ, P. 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T (84-8) 6255 0909 | F (84-8) 6298 0909 | E: secoin@secoin.vn
Nhà máy 1: Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
Nhà máy 2: Đường 12, KCN Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh

Miền Trung: Đường số 9A, KCN Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
T (84-511) 652 8121 | F (84-511) 652 8120 | danang@secoin.vn 

Miền Bắc: 59 Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
T (84-4) 3971 8899 | F (84-4) 3971 8898 | E: admin@secoin.vn
Nhà máy 1: Km 24 QL 6, Điểm CN Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam
Nhà máy 2: Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam
Nhà máy 3: Km 15, Quốc lộ 5, Mộc Ty, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam
 

www.secoin.vn

Khách sạn Marriott - Hà Nội

Khách sạn Pullman - Hà Nội

Keangnam Hanoi Landmark Tower 

Khu đô thị Đại Quang Minh - Thành phố Hồ Chí Minh

Secoin tự hào cung cấp sản phẩm gạch block bê tông cho các dự án lớn, trọng điểm trên cả nước


